Để đảm bảo công tác điều hành nghiệp vụ thị trường mở (TTM) ngày càng hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trong tham gia, tiếp cận với nghiệp vụ TTM và đáp ứng cam kết ban hành hợp đồng khung tổng thể áp dụng trong các giao dịch giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với các TCTD trong khuôn khổ hợp tác giữa NHNN với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), NHNN đã ban hành Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/9/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 5/01/2007. Đồng thời ban hành mới Quy trình nghiệp vụ thị trường mở mới cho phù hợp. Một số điểm sửa đổi, bổ sung và lưu ý cụ thể như sau:

1. Về thủ tục tham gia nghiệp vụ TTM:
1.1. Thời gian cấp Giấy công nhận thành viên TTM:
Thời gian xét và công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ TTM là 5 ngày làm việc kể từ khi NHNN nhận được hồ sơ hợp lệ của TCTD (quy định trước đây là 10 ngày). Đây là bước tiến nhằm giản tiện về thủ tục hành chính và tiết giảm thời gian chờ đợi cho các TCTD khi có nhu cầu tham gia với tư cách là thành viên thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, các TCTD cũng cần lưu ý, khi có thay đổi về nhân sự (kể cả thay đổi người có thẩm quyền phê duyệt) thì chỉ làm Giấy đề nghị cấp mới đồng thời thu hồi và hủy chữ ký của những người không tiếp tục tham gia các giao dịch TTM, không phải thực hiện các thủ tục đăng ký mới.

1.2. Việc đăng ký và giới thiệu chữ ký người có thẩm quyền phê duyệt: Theo qui định của NHNN, người có thẩm quyền phê duyệt trong các giao dịch TTTT là người đại diện về mặt pháp luật của TCTD (hoặc là người được ủy quyền đại diện về mặt pháp luật). Vì vậy, người có thẩm quyền phê duyệt của TCTD phải là Tổng Giám đốc (hoặc Phó Tổng Giám đốc).

1.3. Việc chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận thành viên nghiệp vụ TTM:
"Giấy công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ TTM" tự động chấm dứt hiệu lực trong trường hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản về việc TCTD bị tổ chức lại, giải thể, phá sản hoặc trong trường hợp có thông báo của NHNN về việc TCTD không đáp ứng đủ điều kiện qui định. Trong trường hợp này, NHNN sẽ tự động hủy quyền giao dịch, mã khóa và mã số chữ ký điện tử đối với TCTD.

2. Về trình tự thực hiện nghiệp vụ TTM:
2.1. Ngày giao dịch nghiệp vụ TTM: Chỉ tính ngày làm việc không tính ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ và ngày tết. Trường hợp ngày mua lại hoặc ngày đến hạn thanh toán của Giấy tờ có giá (GTCG) trùng với ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ tết, thì ngày thanh toán và chuyển giao GTCG được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

2.2. Thời hạn mua, bán: Trường hợp NHNN mua hẳn GTCG thì thành viên chỉ đăng ký bán hẳn loại GTCG còn lại tối đa là 91 ngày (trước đây là 90 ngày).

2.3. "Đơn đăng ký dự thầu không hợp lệ" bao gồm:
- Đơn thầu không đúng mã số qui định;

- Không xác thực được mã khóa chữ ký điện tử của người đại diện của TCTD trong đơn dự thầu;

- Đơn thầu đặt nhiều mức lãi suất hơn so với qui định;

- Lãi suất dự thầu không đúng với lãi suất thông báo của NHNN (trường hợp đấu thầu khối lượng);

- Đơn dự thầu ghi cụ thể yêu cầu mua theo giá rẻ nhất hoặc yêu cầu theo giá đắt nhất;

- Tổng khối lượng GTCG ghi trong một đơn thầu dưới 100 triệu đồng;

- TCTD bán GTCG mà không có, hoặc không đủ GTCG lưu ký theo qui định;

- Thời hạn còn lại của GTCG đăng ký bán ngắn hơn thời hạn của giao dịch mua, bán có kỳ hạn, hoặc dài hơn 91 ngày đối với giao dịch mua hẳn.

2.4. Phân bổ thầu đối với đấu thầu khối lượng trong trường hợp tại đơn dự thầu của TCTD trúng thầu đăng ký nhiều loại GTCG cần mua hoặc bán:
- Nếu không bao gồm các loại GTCG mà NHNN qui định tỷ lệ giao dịch tại mỗi phiên giao dịch thì NHNN xét thầu theo thứ tự ưu tiên từng loại GTCG như sau: Thời hạn còn lại của GTCG ngắn hơn; GTCG đăng ký bán, mua có khối lượng lớn hơn.

- Nếu bao gồm các loại GTCG có qui định tỷ lệ giao dịch và không qui định tỷ lệ giao dịch thì NHNN xét thầu theo nguyên tắc tỷ lệ các loại GTCG trúng thầu tương ứng với tỷ lệ giao dịch của các loại GTCG có đăng ký tại đơn dự thầu theo qui định của NHNN. Việc xác định thứ tự ưu tiên xét thầu trong số GTCG không qui định tỷ lệ giao dịch và GTCG qui định tỷ lệ giao dịch được thực hiện như đối với trường hợp ưu tiên. Phần sửa đổi này, tạo điều kiện cho các thành viên sử dụng linh hoạt hơn tỷ lệ các loại GTCG.

2.5. Áp dụng "Hợp đồng mua bán lại GTCG" :
Đây là một trong những bước cải tiến quan trọng và phù hợp cam kết NHNN đã ký kết với các tổ chức tài chính nước ngoài, từng bước đưa hoạt động TTTT Việt Nam nói chung và thị trường Repo GTCG theo đúng các chuẩn mực chung của quốc tế và định hướng của ngành Ngân hàng đến năm 2020.

"Hợp đồng mua lại GTCG" giữa NHNN với một TCTD được áp dụng cho tất cả các giao dịch mua, bán có kỳ hạn giữa NHNN và TCTD đó. Khi phát sinh giao dịch mua, bán có kỳ hạn GTCG, bên bán lập "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG" đối với từng giao dịch. Phụ lục này qui định chi tiết từng giao dịch mua, bán có kỳ hạn giữa NHNN với TCTD là thành viên tham gia TTM và là một bộ phận không tách rời của "Hợp đồng mua lại GTCG". "Hợp đồng mua lại GTCG" và "Phụ lục kèm theo Hợp đồng mua lại GTCG" là căn cứ thực hiện việc thanh toán và giao, nhận GTCG giữa NHNN với TCTD trong giao dịch mua, bán có kỳ hạn.

2.6. Xử lý vi phạm trong thanh toán:
Việc xử lý vi phạm ngày thanh toán tiền mua GTCG vẫn như trước. Riêng việc xử lý vi phạm ngày đến hạn mua lại GTCG sửa đổi như sau: Khi đến hạn phải thanh toán tiền mua lại GTCG mà TCTD không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền theo Thông báo thì:

- NHNN sẽ chuyển số tiền còn thiếu sang nợ quá hạn và TCTD phải chịu lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất thống nhất hoặc lãi suất riêng lẻ hoặc lãi suất do NHNN thông báo áp dụng đối với giao dịch mua, bán có kỳ hạn đó tính trên số tiền còn thiếu và số ngày chậm trả.

- NHNN sẽ tạm giữ toàn bộ khối lượng GTCG của giao dịch mua, bán có kỳ hạn đó vào tài khoản riêng và trích tài khoản của TCTD tại NHNN để thu hồi số tiền còn thiếu (gồm cả lãi nợ quá hạn) cho đến khi TCTD đó hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho NHNN; hoặc NHNN có thể xem xét bán GTCG khi chưa đến hạn thanh toán của GTCG, hoặc thanh toán với tổ chức phát hành khi đến hạn thanh toán của GTCG.

Ngoài ra, các TCTD tham gia nghiệp vụ TTM vi phạm từ 3 lần trở lên thì mỗi lần vi phạm tiếp theo sẽ bị NHNN tạm đình chỉ tham gia nghiệp vụ TTM trong thời gian 1 tháng.

2.7. Cung cấp thông tin giữa NHNN và TCTD là thành viên trong giao dịch TTM.
Các thông tin liên quan tới hoạt động TTTT nói chung và các giao dịch TTM mang tính thời sự, có tính nhạy cảm và ảnh hưởng trực tiếp tới các TCTD nên các thông tin liên quan giữa NHNN và TCTD được diễn ra hai chiều và thực hiện thông qua trang tin nghiệp vụ TTM. Định kỳ cung cấp thông tin tối thiểu là 1 tuấn/lần. Trong đó:

- NHNN có trách nhiệm cung cấp cho thành viên: Các thông tin đấu thầu nghiệp vụ TTTT, thông tin tổng hợp nghiệp vụ TTM, các thông tin khác có liên quan do Ban điều hành nghiệp vụ TTM quyết định.

- Các TCTD là thành viên tham gia nghiệp vụ TTM có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan tới việc dự kiến vốn khả dụng bằng đồng Việt Nam tại TCTD, nhu cầu mua, bán GTCG, hoạt động mua bán GTCG giữa các TCTD và các thông tin khác theo qui định của NHNN.

Khi TCTD không cung cấp thông tin theo đúng qui định của NHNN thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị nhắc nhở hoặc bị tạm đình chỉ tham gia mua, bán trong thời gian 01 tháng, kể từ ngày NHNN thông báo vi phạm.

TH -VP.
